Giáo viên:  Nguyễn thị Thuỳ Linh
THPT  Marie Curie
Câu 1. Đường bờ biển nước ta dài khoảng
a. 3160 km.

b. 3200 km.

c. 3260 km.

d. 3300 km.
Câu 2. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố
a. Khánh Hoà.

b. Đà Nẵng.

c. Quảng Nam.
d. Bình Định.
Câu 3. Vị trí địa lí nước ta quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất.
a. nhiệt đới nóng khô.



b. nhiệt đới nóng ẩm.
c. nhiệt đới ẩm gió mùa.


d. nhiệt đới có mùa đông lạnh.
Câu 4. Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai dòng sông nào?
a. Sông Hồng – Sông Đà.


b. Sông Hồng – Sông Chảy.
c. Sông Hồng – Sông Cả.


d. Sông Lô – Sông Đà.
Câu 5. Đồng băng sông Cửu Long có đặc điểm
a. có đê bao quanh để chống ngập.

b. bị nhiễm phèn vào mùa mưa với diện tích lớn.
c. bị ngập lụt vào mùa mưa trên diện rộng.
d. có địa hình tương đối cao và khá bằng phẳng.
Câu 6. Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta
a. giảm dần từ bắc vào nam.


b. giảm dần từ nam ra bắc.
c. tăng dần từ nam ra bắc.


d. cao nhất ở miền Bắc.
Câu 7.Cho bảng số liệu
Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

	                                                                            Năm

Thành phần kinh tế
	1996
	2005

	Nhà nước 
	74161
	249085

	Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân)
	35682
	308834

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	39589
	433110



Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
a. biểu đồ miền.
b. biểu đồ tròn.
c. biểu đồ cột.

d. biểu đồ đường
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào dưới đây không thuộc Bắc Trung Bộ?
a. Vũng Áng.

b. Nghi Sơn.

c. Hòn La.

d. Chu Lai.
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
a. Nghệ An.

b. Quảng Bình 
c. Quảng Ngãi.
d. Hà Tĩnh
Câu 10. Cho bảng số liệu
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%)

	                                                             Năm

Thành phần kinh tế
	1995
	2005

	Khu vực Nhà nước
	22,6
	12,9

	Khu vực ngoài Nhà nước 
	76,9
	83,3

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	0,5
	3,8



Theo bảng trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị mức bán lẻ hàng hoá và doan hthu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế từ năm 1995 và năm 2005.
a. tỉ trọng khu vực nhà nước và ngoài nhà nước giảm.
b. tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
c. tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước giảm.
d. tỉ trọng khu vực nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
